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Đổi mới và nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ pháp luật Nhóm quan hệ đối tác pháp luật của Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 
Kính gửi: Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc

Nhóm quan hệ đối tác pháp luật được thành lập từ kinh nghiệm hoạt động của các Nhóm quan hệ đối tác trong các lĩnh vực quản lý ngành, lĩnh vực và thực tiễn sáng kiến và hoạt động của các Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật do Bộ Tư pháp và UNDP tổ chức trong hơn mười năm qua.

Việc xây dựng Trang thông tin điện tử của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật là phương tiện hữu hiệu để chia sẻ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh của Nhóm. Trang thông tin điện tử của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật sẽ được nghiên cứu xây dựng đảm bảo được tích hợp và liên kết với Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, cơ sở dữ liệu về hợp tác pháp luật, Trang thông tin thành phần về hợp tác quốc tế và các Trang thông tin điện tử của các Nhóm quan hệ đối tác theo ngành, lĩnh vực hoặc các trang/chuyên trang thông tin điện tử về hợp tác quốc tế của các Bộ, ngành khác.

Nhằm duy trì và vận hành chuyên mục trên trang thông tin điện tử về hợp tác quốc tế về pháp luật, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật xin báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc kết quả nghiên cứu chuyên đề “Đổi mới và nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ pháp luật Nhóm quan hệ đối tác pháp luật của Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” để duy trì và đăng tải trên trang thông tin của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật như sau:
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, trong thời gian qua, Việt Nam đã từng bước khẳng định và nâng cao vị thế trên trường quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế về mọi mặt, từ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh cho đến văn hóa, xã hội… Đồng hành cùng quá trình hội nhập quốc tế từ trước đến nay của Việt Nam không thể thiếu vai trò của hợp tác quốc tế về pháp luật. Hợp tác quốc tế về pháp luật trong những năm qua đã có bước phát triển thông qua số lượng các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật có sự gia tăng đáng kể, (bao gồm cả các chương trình, dự án hợp tác có 100% nội dung về pháp luật và các chương trình, dự án hợp tác về lĩnh vực khác nhưng có một phần nội dung về pháp luật);các cơ quan, tổ chức của Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động hợp tác cũng được mở rộng hơn, các đối tác quốc tế tham gia vào quá trình hợp tác về pháp luật cũng tương đối đa dạng, không chỉ bao gồm các đối tác Chính phủ song phương, mà còn có cả các tổ chức phi chính phủ các nước hoặc các tổ chức quốc tế và khu vực, nội dung hợp tác trong lĩnh vực pháp luật cũng ngày càng được mở rộng với hình thức rất đa dạng. Hợp tác quốc tế về pháp luật đã đóng góp quan trọng vào việc mở rộng, củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế theo phương châm hội nhập chủ động, tích cực và Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Hợp tác quốc tế về pháp luật cũng góp phần vào việc tạo hành lang pháp lý cho các lĩnh vực chuyên ngành hội nhập quốc tế một cách sâu rộng, hỗ trợ quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Kế thừa và phát triển những thành tựu trong hợp tác quốc tế về pháp luật, ngày 21/7/2016, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật đã được thành lập với vai trò là một trong những thiết chế để thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật trong bối cảnh mới.
Ngày 25/4/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 594/QĐ-BTP ban hành Đề án Nhóm quan hệ đối tác pháp luật. Theo Đề án này, một Nhóm quan hệ đối tác pháp luật được thành lập để tạo nên một diễn đàn công khai, uy tín để hai phía đối tác có thể gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, thông tin về chính sách và các vấn đề liên quan đến hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như bày tỏ nhu cầu, mong muốn hỗ trợ và hiệu quả sử dụng viện trợ trong lĩnh vực này, từ đó, đáp ứng yêu cầu tăng cường hiệu quả công tác vận động tài trợ và mở rộng khả năng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật. Trên cơ sở Đề án này, ngày 21/7/2016, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật đã được thành lập theo Quyết định số 1563/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Từ đó đến nay, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật được Vụ Hợp tác quốc tế duy trì hoạt động.
Để tiến hành các nhiệm vụ, hoạt động nêu trên, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật cũng đã thành lập Ban Điều hành và Tổ thư ký, với các nhân sự cụ thể như sau:
- Ban Điều hành

Ban Điều hành là đơn vị có chức năng quyết định định hướng hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật theo từng giai đoạn, Kế hoạch hoạt động hàng năm của Nhóm, xác định những vấn đề ưu tiên, các chủ đề cho các hội nghị của Nhóm, đề xuất những lĩnh vực, nội dung ưu tiên hợp tác theo từng năm, đồng thời chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổ thư ký. 

Chủ tịch là người đứng đầu Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, điều hành, chỉ đạo hoạt động và sẽ trực tiếp chủ trì một/một số hội nghị quan trọng diễn ra trong khuôn khổ của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật; do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đảm nhận. 
Phó Chủ tịch: giúp việc cho Chủ tịch trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, do Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp kiêm nhiệm. Trước đây vị trí này do đồng chí Đặng Hoàng Oanh đảm nhận, nay do đồng chí Nguyễn Hữu Huyên thực hiện sau khi đồng chí Huyên được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Hơp tác quốc tế từ tháng 8/2019.

Thành viên: gồm 03 người là đại diện cấp Vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an và đại diện của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Các thành viên của Ban điều hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tuy nhiên, trên thực tế các thành viên này hầu như không tham gia hoạt động.  

Mặc dù Đề án Nhóm quan hệ đối tác có mở cơ chế “trong trường hợp cần thiết và khả năng tài chính cho phép, Ban Điều hành có thể thuê chuyên gia ngắn hạn trong nước và quốc tế tư vấn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ”; tuy nhiên từ khi thành lập đến nay, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật chưa từng thuê chuyên gia để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn chung của Nhóm, ngoại trừ việc thuê chuyên gia viết và trình bày bài nghiên cứu tại các Diễn đàn, hội thảo của Nhóm.

- Tổ thư ký có chức năng thường trực cho Ban Điều hành trong quá trình thúc đẩy trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Chính phủ Việt Nam, các đối tác trong nước với các đối tác quốc tế, đồng thời vận động nguồn lực tài chính, kỹ thuật và các nguồn lực khác để hỗ trợ quá trình xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật ở Việt Nam. 

Tổ trưởng: do đại diện Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế đảm nhận. Hiện vị trí này đang do Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Trần Thu Hường đảm nhận. Tổ thư ký có số lượng thành viên không cố định, gồm từ 3 – 5 thành viên, là công chức của Vụ Hợp tác quốc tế, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm đảm nhận các vị trí việc làm cụ thể sau: điều phối viên, cán bộ tổng hợp, cán bộ hành chính, cán bộ chuyên môn, cán bộ chương trình – kế hoạch, cán bộ truyền thông. Các công chức được cử kiêm nhiệm các vị trí trong Tổ thư ký đều đáp ứng các tiêu chuẩn như: có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhận được xác định cụ thể trong bản mô tả công việc của từng vị trí do Chủ tịch Nhóm quan hệ đối tác pháp luật phê duyệt; có khả năng sử dụng tiếng Anh để trực tiếp liên hệ, trao đổi, làm việc với đối tác quốc tế, dịch tài liệu, xây dựng báo cáo và các văn bản khác bằng tiếng Anh; có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc theo nhóm và sử dụng thành tạo tin học văn phòng. Tuy nhiên, hiện nay, nhân sự cụ thể của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật đã có nhiều thay đổi so với khi được thành lập do tình hình biến đổi nhân sự của Vụ Hợp tác quốc tế trong thời gian qua.   

Đề án Nhóm quan hệ đối tác xác định “Trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động của Nhóm, trường hợp có thể vận động được các dự án hỗ trợ một hoặc một số hoạt động, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật sẽ tận dụng cán bộ của Văn phòng dự án (hoặc cơ quan điều hành dự án) của phía nhà tài trợ để hỗ trợ thực hiện các hoạt động nhận được tài trợ và các hoạt động có liên quan của Nhóm, nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho cán bộ của Tổ thư ký”. Tuy nhiên, thực tế trường hợp này chưa bao giờ xảy ra trong quá trình Nhóm quan hệ đối tác pháp luật tồn tại đến nay. 

2. Năng lực làm việc trong môi trường hợp tác quốc tế về pháp luật của đội ngũ Nhóm quan hệ đối tác pháp luật
Để phát huy tính tích cực và chủ động hội nhập quốc tế của đội ngũ cán bộ, Nghị quyết số 26/NQ-TW, ngày 19/5/2018, của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã xác định các mục tiêu, yêu cầu, lộ trình cụ thể về năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ các cấp. Đây là một thách thức rất lớn đối với cả chủ thể quản lý và bản thân cán bộ, đòi hỏi các cấp, các ngành phải xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ rất khoa học, bài bản và mỗi cán bộ phải xác định rõ trách nhiệm và tìm động lực mới cho phát triển.

 Nói tới môi trường hợp tác quốc tế về pháp luật là nói tới không gian có sự tham gia của các cá nhân, tổ chức nước ngoài với nhiều cấp độ: từ cấp cao đến cấp thấp, từ song phương đến đa phương, từ chính thức đến phi chính thức đang công tác trong lĩnh vực pháp luật... Môi trường hợp tác quốc tế về pháp luật là tổng thể các điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh - quốc phòng..., đại diện cho quan hệ lợi ích trên các lĩnh vực then chốt, đan xen, tương tác, ràng buộc lẫn nhau giữa nước ta với các nước và các tổ chức quốc tế; là không gian mà từng chủ thể (quốc gia, doanh nghiệp, cá nhân...) thể hiện quá trình hội nhập hợp tác quốc tế về pháp luật cũng như khẳng định vị thế, năng lực cạnh tranh, bản sắc của mình trước thế giới, trước các định chế quốc tế, trước các đối tác. Trong quá trình hội nhập hợp tác quốc tế về pháp luật, mỗi nước đều theo đuổi lợi ích của mình thông qua việc tự giác, chủ động hợp tác, liên kết sâu rộng với các quốc gia khác trên từng lĩnh vực hoặc nhiều lĩnh vực dựa trên sự chia sẻ về nhận thức, lợi ích, mục tiêu, giá trị, nguồn lực, quyền lực và chủ động chấp nhận; tuân thủ, tham gia xây dựng các luật chơi chung, chuẩn mực chung trong khuôn khổ các định chế hoặc tổ chức quốc tế(1). Hội nhập quốc tế là xu hướng khách quan đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có được những năng lực nội sinh nhất định mới có khả năng đáp ứng được những yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.

Năng lực làm việc trong môi trường hợp tác quốc tế về pháp luật là những đặc điểm, thuộc tính tâm lý bảo đảm cho chủ thể hoạt động (cán bộ lãnh đạo, quản lý) thực hiện một cách chủ động, có hiệu quả nhất những nhiệm vụ thuộc bộ, ban, ngành, lĩnh vực được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong điều kiện phải xử lý hài hòa các mối quan hệ lợi ích về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh - quốc phòng... của nước ta với các quốc gia, các tổ chức trên thế giới, phù hợp với luật pháp nước ta và luật pháp quốc tế.

Làm việc trong môi trường hợp tác quốc tế về pháp luật là hoạt động tương tác giữa những con người thuộc nhiều quốc gia, tộc người, tôn giáo, nền văn hóa, ngôn ngữ đa dạng. Căn cứ cho hoạt động là dựa trên cả luật pháp quốc gia, luật pháp nước sở tại và luật pháp/tập quán quốc tế, mà ở đó, lợi ích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, dân tộc và nhân loại đan cài rất phức tạp. Hoạt động trong môi trường quốc tế có thể diễn ra theo cơ chế song phương hoặc đa phương, chính thức hoặc phi chính thức, được bảo đảm bằng nguồn tài chính ngân sách hoặc nguồn lực quốc tế. Tư cách hoạt động có khi là “chủ”, có khi lại hoán đổi thành “khách”, ngày nay còn phải hoạt động trên cả môi trường không gian số. Làm việc trong môi trường hợp tác quốc tế về pháp luật có thể với tư cách hoạt động tập thể hoặc hoạt động cá nhân, hoạt động tổng hợp hoặc hoạt động chuyên biệt trên một phân hệ - lĩnh vực (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng...) mà giữa chúng có quan hệ tương tác lẫn nhau.

Không thể môi trường hợp tác quốc tế về pháp luật thành công nếu không có đội ngũ cán bộ đủ năng lực tương ứng, bởi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Vì tính phức tạp nêu trên, nên người cán bộ lãnh đạo, quản lý làm việc trong môi trường hợp tác quốc tế về pháp luật chỉ thành công khi hội đủ trình độ, phẩm chất, năng lực nhất định, thậm chí đó là năng lực vượt trội so với các hoạt động mang tính quốc nội (trình độ học vấn, chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, vốn văn hóa, sự trải nghiệm). Tùy theo trình độ, khả năng nhận thức và sự trải nghiệm của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý mà sự tác động của từng yếu tố này cũng khác nhau. Điều này lý giải tại sao trong thực tế cùng một trình độ như nhau, môi trường làm việc như nhau, nhưng có người làm việc có hiệu quả, có người làm việc lại kém hiệu quả.

3. Hội nhập quốc tế và những yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Tư pháp
Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo gần 30 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, là kết quả của một quá trình tìm tòi, trải nghiệm và liên tục đổi mới tư duy của Đảng trên mọi lĩnh vực, trong đó có đổi mới nhận thức về thế giới và tư duy đối ngoại. Kế thừa và phát huy truyền thống và thành tựu trong công tác đối ngoại đã đạt được, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định mục tiêu của đường lối đối ngoại của Việt Nam là hòa bình, hợp tác và phát triển. Trong tiến trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của mình, Việt Nam chủ trương là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì phồn vinh của mỗi dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Đối với Bộ, ngành Tư pháp, cùng với quá trình hội nhập quốc tế thì sự nghiệp cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế, vai trò của Bộ Tư pháp trong quản lý nhà nước về công tác pháp luật và tư pháp. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp không ngừng được mở rộng, tăng cường để góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật cũng như sự phù hợp, tương thích với pháp luật quốc tế. Cùng với đó là vai trò, trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc tổ chức thực thi pháp luật, thực hiện có hiệu quả quyền tư pháp, làm sáng tỏ các vấn đề pháp lý, tăng cường hợp tác song phương và đa phương về pháp luật, trực tiếp tham gia nhiều vụ việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế mà Việt Nam là một bên tham gia, qua đó bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, bảo vệ được các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam trong quá trình hội nhập với thế giới, góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh. Trong giai đoạn sắp tới, với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ quốc tế vào chiều sâu đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp chắc chắn sẽ ngày càng phát triển, đòi hỏi Bộ Tư pháp cũng phải trở thành một chủ thể chủ động, tích cực, thậm chí phải trở thành một trong những cơ quan tiên phong trên mặt trận hội nhập quốc tế vì vấn đề thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và bảo đảm thực thi pháp luật có hiệu quả luôn được coi là những ưu tiên quan tâm hàng đầu của các quốc gia và các tổ chức quốc tế. 

Trong điều kiện chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam và của Bộ, Ngành Tư pháp, phát triển nguồn nhân lực, trực tiếp là nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Bộ, ngành Tư pháp là một trong những yếu tố then chốt để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, Ngành cũng như góp phần vào việc xây dựng nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia của Việt Nam. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phát chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

4. Tình hình hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong thời gian qua

Đào tạo, bồi dưỡng luôn là một trong những nội dung hợp tác quốc tế về pháp luật được quy định trong Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 và Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về hợp tác quốc tế về pháp luật và các văn bản trước đó.Trước yêu cầu phát triển nhân lực, trực tiếp là nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Tư pháp, trong thời gian qua, công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức đã được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức hết sức phong phú, đa dạng. Cụ thể như sau: 

- Thúc đẩy và thiết lập các quan hệ hợp tác với các đối tác song phương và đa phương trong hợp tác đào tạo, bồi dưỡng. Trong năm 2013 và năm 2014, Bộ Tư pháp đã ký 37 thỏa thuận, chương trình hợp tác, trong đó đều bao gồm nội dung về hợp tác trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ, Ngành Tư pháp. Năm 2015, Bộ cũng đã tiếp tục ký được 17 thỏa thuận, chương trình hợp tác quốc tế về pháp luật, trong đó có nội dung về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

- Trên cơ sở các thỏa thuận, chương trình hợp tác đã được ký kết, việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút sự tham gia các chuyên gia, nhà khoa học từ nước ngoài vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm. 

- Cùng với việc tranh thủ sự tham gia, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia trong nước, hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng còn được thực hiện thông qua việc phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo đề nghị của các đơn vị. Các đoàn ra được thực hiện trên cơ sở các cam kết, thỏa thuận hợp tác với các tổ chức, các quốc gia cư bản đều bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu đề ra. Các hoạt động hợp tác để duy trì việc cung cấp học bổng đào tạo Luật tiếp tục được thực hiện như AUSAID, JICA, YLP... Năm 2015, Bộ đã thu hút được thêm học bổng đào tạo sau đại học do Viện KAS cung cấp cho các công chức, viên chức của Bộ Tư pháp. Thống kê sơ bộ đến tháng 10/2015, Bộ đã cử 27 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn, dài hạn ở nước ngoài.
- Hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo bồi dưỡng được đẩy mạnh thông qua việc thu hút các chương trình, dự án để hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. Chỉ tính riêng trong năm 2015, số lượng tập huấn (bao gồm hội nghị tập huấn, hội thảo tập huấn) được thực hiện trong các chương trình, dự án là 24 tập huấn và nhiều hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực, qua đó cũng góp phần cung cấp các thông tin, nâng cao kiến thức cho các đại biểu tham dự.  

- Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng còn được thể hiện thông qua hoạt động hợp tác quốc tế của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, góp phần vào việc nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực pháp luật. Các hoạt động hợp tác như thành lập các trung tâm pháp luật, hợp tác với các nước, hỗ trợ hoàn thiện giáo trình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tham gia giảng dạy, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia, chia sẻ tài liệu nghiên cứu...Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Lào, Campuchia vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển.

Đánh giá chung trong giai đoạn 2011-2015, hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp đã được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú phục vụ cho việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành Tư pháp trong cả giai đoạn và theo từng năm, phục vụ cho việc thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Bộ, Ngành Tư pháp. Đối tượng thụ hưởng các hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng bao gồm các công chức, viên chức của Bộ và của các cơ quan tư pháp địa phương cũng như cho đội ngũ cán bộ pháp luật, tư pháp nói chung.

Tuy nhiên, so với yêu cầu hội nhập quốc tế và xây dựng đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Cơ bản như sau:

- Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ đã được triển khai, tuy nhiên nhận thức, quan tâm của các đơn vị mới chỉ  ở khía cạnh huy động các nguồn lực vật chất cho việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng. Khi Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình, hạn chế và tiến tới sẽ không còn ODA viện trợ thì việc duy trì các hoạt động hợp tác theo hướng huy động các nguồn lực cho việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể sự tài trợ cho việc tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức sẽ dần hạn chế. Điều này đòi hỏi sự đổi mới rất lớn trong tư duy hợp tác của Bộ, của các đơn vị và của các công chức, viên chức để có thể mở rộng, làm phong phú thêm về các nội dung và hình thức hợp tác.

- Đánh giá khách quan cho thấy, chất lượng của các hoạt động hợp tác đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế, chưa đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Một số tập huấn được tổ chức nhưng có sự trùng lặp về nội dung, thành phần. Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình tập huấn chưa bài bản, tài liệu còn đơn giản, tập trung nhiều vào các kiến thức, ít chú ý đến kỹ năng. Đặc biệt việc báo cáo, đánh giá kết thúc tập huấn chưa đầy đủ, chủ yếu tập trung vào công tác hành chính, hậu cần của tập huấn mà chưa đưa ra được các kiến nghị cần thiết, định hướng cho việc đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn tiếp theo.

- Sự tham gia của nhiều công chức, viên chức vào các tập huấn, các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong nước cũng như ở nước ngoài còn hạn chế, chưa coi đây là cơ hội tốt cho việc cập nhật, học tập kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết cho công việc. Số lượng các ứng viên của Bộ Tư pháp giành được các học bổng còn ít so với cơ hội có thể được cung cấp học bổng do hạn chế về trình độ ngoại ngữ hoặc thiếu kinh nghiệm chuẩn bị cho việc phỏng vấn và du học nước ngoài.
5. Một số định hướng và giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ Nhóm quan hệ đối tác pháp luật của Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 
Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, Ngành Tư pháp trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như thực hiện phương châm tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thì hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Nhóm quan hệ đối tác pháp luật cũng cần có sự đổi mới, phục vụ có hiệu quả hơn cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, Ngành Tư pháp và cho việc thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Ngành Tư pháp.

5.1. Về định hướng

- Định hướng hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Nhóm quan hệ đối tác pháp luật cần phục vụ cho xây dựng đội ngũ công chức làm công tác xây dựng chính sách, cán bộ chuyên gia, chuyên môn sâu đủ sức tham mưu, giải quyết các vấn đề lớn đặt ra đối với Bộ, Ngành Tư pháp trong hội nhập quốc tế, cải cách pháp luật, cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế nói chung và đội ngũ cán bộ Nhóm quan hệ đối tác pháp luật để tham gia ứng cử vào các cơ quan pháp lý quốc tế theo Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ pháp lý tham gia các cơ quan pháp lý quốc tế giai đoạn 2020-2025.

- Thực hiện chuyển hướng hợp tác hợp tác đối tác bình đẳng trên cơ sở trao đổi, chia sẻ, tiếp thu kinh nghiệm về hợp tác pháp luật và tư pháp trên các lĩnh vực, phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành Tư pháp và phù hợp với định hướng, đường lối đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước.

5.2. Về giải pháp

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, giải pháp tăng cường năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ Nhóm quan hệ đối tác pháp luật cần tập trung vào mấy định hướng cơ bản sau đây:

- Cần sớm ban hành Đề án đổi mới Nhóm quan hệ đối tác pháp luật giai đoạn 2020-2025. Trong đó cần làm rõ: 1- Nguyên nhân của hạn chế và yếu kém xuất phát từ vấn đề chất lượng nguồn nhân lực, từ cán bộ, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; 2- Đánh giá cụ thể mức độ chuyển biến chất lượng nguồn nhân lực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết bảo đảm sát hợp với từng ngành, từng lĩnh vực với các tiêu chí có thể đo đạc; 3- Nhận diện rõ những biến chuyển của tình hình quốc tế và nhu cầu mới về hội nhập quốc tế hiện nay để xây dựng tiêu chí và giải pháp tăng cường năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của cán bộ phù hợp, trong đó cán bộ ở các cơ quan Trung ương phải được đặt một vị trí đặc biệt quan trọng.

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, trong đó xác định rõ định hướng, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, nội dung đào tạo, bồi dưỡng để làm cơ sở cho việc xác định các nội dung hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp. Trên cơ sở định hướng giai đoạn 2020-2025, xác định định hướng nội dung ưu tiên hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Nhóm quan hệ đối tác pháp luật để khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực hợp tác quốc tế cho đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.

- Tiếp tục duy trì, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các quốc gia, các cơ quan, tổ chức trong hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở khai thác kinh nghiệm, thế mạnh của các quốc gia, cơ quan, tổ chức quốc tế cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Duy trì và nâng cao hiệu quả các thiết chế, cơ chế hợp tác pháp luật tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời có thiết lập và thúc đẩy, mở rộng các hình thức, thiết chế hợp tác với các đối tác tiềm năng khác.

- Thu hút và điều phối các hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Nhóm quan hệ đối tác pháp luật cùng với tăng cường quản lý, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, trong đó có việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng trong khuôn khổ các chương trình, dự án. Bảo đảm vận hành có hiệu quả cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật.

- Nâng cao vai trò của Vụ Tổ chức cán bộ trong việc quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp nói chung, tập trung vào việc thực hiện quy hoạch, chọn đội ngũ cán bộ Nhóm quan hệ đối tác pháp luật theo đúng đối tượng, phù hợp với nội dung, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của Bộ. Nghiên cứu để thực hiện việc định hướng, hỗ trợ cho các công chức, viên chức đội ngũ cán bộ Nhóm quan hệ đối tác pháp luật khi xin các học bổng của các nước, các tổ chức quốc tế.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Nhóm quan hệ đối tác pháp luật về tầm quan trọng của năng lực làm việc trong môi trường hợp tác quốc tế về pháp luật trong điều kiện hội nhập quốc tế. Làm tốt công tác thông tin đối ngoại về hội nhập hợp tác quốc tế về pháp luật, bao gồm cả tuyên truyền trong nước và tuyên truyền ở nước ngoài. Tuyên truyền không chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi, động viên chung chung mà phải tổng kết được những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những cá nhân tiêu biểu để nêu gương, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Những trường hợp tụt hậu, chậm tiến, không đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế về pháp luật.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút tư nhân tham gia đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực làm việc trong môi trường hợp tác quốc tế về pháp luật. Đối với những lĩnh vực mà các đối tác, các nước có thế mạnh, chúng ta phải chủ động thúc đẩy hợp tác để tranh thủ nguồn lực hỗ trợ, đặc biệt trên các phương diện luật quốc tế, chuyên môn sâu với những ngành mới, đào tạo ngoại ngữ... Hội nhập quốc tế về pháp luật là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, vì vậy, phải thu hút cả khu vực doanh nghiệp tham gia đào tạo nguồn nhân lực thông qua các cơ chế đối tác công tư; tạo thành một phong trào xã hội, một xu hướng phản ánh tiến bộ xã hội khi mỗi người đều có ý thức tự giác, định hình nhu cầu tăng cường năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

- Đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp, hỗ trợ Vụ HTQT trong công tác tuyển dụng, tiếp nhận kịp thời công chức có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất phù hợp với yêu cầu công tác hợp tác quốc tế về công tác tại Vụ, đảm bảo sử dụng hết chỉ tiêu biên chế được giao trong năm 2021, từ đó góp phần hoàn thành và nâng cao hiệu quả hoạt động của Vụ, trong đó có nhiệm vụ duy trì và phát triển hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật. 

- Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hợp tác quốc tế trong tình hình mới đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo Vụ cũng như các công chức làm công tác hợp tác quốc tế, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế; tăng cường phối hợp với Vụ HTQT trong vận động, đàm phán, xây dựng các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. 
Trên đây là chuyên đề “Đổi mới và nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ Nhóm quan hệ đối tác pháp luật của Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” để duy trì và đăng tải trên trang thông tin của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế xin báo cáo và kính đề nghị Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho ý kiến chỉ đạo trước khi đăng tải trên trang thông tin của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế.
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